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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  12/6/2023 This study was carried out to identify a suitable density of rearing for 

Portuguese oyster (Crassostrea angulata) larvae from D-larvae to 

pediveliger stage. The experiment was conducted with three different 

treatments of densities including 3, 5 and 8 larvae/ml, each treatment was 

triplicate. This experiment was run in 30 days. Larvae were fed with a 

combination of three different algal species with a ratio: 1/3 Isochrysis 

galbana + 1/3 Chaetoceros calcitrans + 1/3 Nannochloropsis oculata at 

densities ranging 104 to 1.6x104 algal cells/larvae/day, depending on larval 

size and rearing density. After 30 days rearing, survival rate of Portuguese 

oyster larvae from D-larvae to pediveliger stage was found to be the 

highest for the treatments of 3 larvae/ml (31.18 ± 1.22%) and 5 larvae/ml 

(31.37 ± 1.71%), and there were no significant differences between these 

two treatments (P>0.05). However, survival rates from both stocking 

densities of 3 larvae/ml and 5 larvae/ml were significantly higher than that 

of 8 larvae/ml (23.33 ± 1.67%: P<0.05). Therefore, the most suitable 

density for rearing Portuguese oyster larvae was 5 larvae/ml which 

achieved the highest survival rate in oyster hatcheries in Vietnam. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  12/6/2023 Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm ra mật độ phù hợp cho ương ấu 

trùng hàu Bồ Đào Nha (Crassostrea angulata). Thí nghiệm được thực 

hiện với 3 nghiệm thức mật độ là: 3, 5 và 8 ấu trùng/ml, mỗi nghiệm thức 

được bố trí lặp lại 3 lần. Thí nghiệm được thực hiện trong 30 ngày. Thức 

ăn được sử dụng cho ấu trùng hàu bao gồm 03 loài tảo với tỷ lệ: 1/3 

Isochrysis galbana + 1/3 Chaetoceros calcitrans + 1/3 Nannochloropsis 

oculata, với mật độ 104 đến 1,6x104 tế bào/ấu trùng/ngày, tùy theo kích cỡ 

và mật độ ương. Sau 30 ngày thí nghiệm, tỷ lệ sống của ấu trùng hàu Bồ 

Đào Nha từ giai đoạn ấu trùng chữ D đến chân bò đạt tỷ lệ sống cao nhất ở 

nghiệm thức có mật độ 3 ấu trùng/ml là 31,18 ± 1,22% và nghiệm thức có 

mật độ 5 ấu trùng/ml là 31,37 ± 1,71% nhưng cao hơn đáng kể so với 

nghiệm thức ương ở mật độ 8 ấu trùng/ml (23,33 ± 1,67%; P <0,05). Mật 

độ ương 5 ấu trùng/ml là phù hợp cho ương ấu trùng hàu Bồ Đào Nha từ 

giai đoạn ấu trùng chữ D đến ấu trùng chân bò nhằm đạt được hiệu quả tốt 

nhất trong ương ấu trùng hàu ở các trại giống hàu tại Việt Nam. 
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1. Đặt vấn đề 

Hàu Bồ Đào Nha (Crassostrea angulata) là loài nhuyễn thể nuôi quan trọng ở các tỉnh ven 

biển của Việt Nam hiện nay [1]. Hàu Bồ Đào Nha và hàu Thái Bình Dương là hai loài có hình 

thái ngoài rất giống nhau nhưng rất khó có thể phân biệt bằng mắt thường. Hai loài này sau đó đã 

được nghiên cứu xác định loài hàu nuôi ở Việt Nam (bằng chỉ thị phân tử) và kết luận rằng hàu 

Thái Bình Dương đang được nuôi ở Việt Nam chính là hàu Bồ Đào Nha [2]. Sản lượng hàu Bồ 

Đào Nha (BĐN) hàng năm tại Việt Nam là khoảng 50.000 tấn [3], [4], với 70% sản lượng từ 

Quảng Ninh, Hải Phòng [3], [5]. Hàu BĐN đã nhanh chóng trở thành đối tượng nuôi kinh tế quan 

trọng do có các đặc tính ưu việt như kích thước, khối lượng cơ thể lớn, sinh trưởng nhanh và chất 

lượng thịt thơm ngon.  

Mặc dù hàu BĐN được đánh giá là đối tượng nuôi quan trọng, tuy nhiên, việc phát triển nghề 

nuôi hàu BĐN nhanh và ổn định cần có đủ con giống hàu cả về số lượng và chất lượng. Nguồn 

con giống hàu hiện nay là chưa đáp ứng đủ nhu cầu nuôi của người dân. Nguyên nhân chủ yếu do 

tỷ lệ sống của ấu trùng giai đoạn chữ D đến chân bò còn thấp ở các trại giống nhuyễn thể trên cả 

nước. Tỷ lệ sống của ấu trùng hàu BĐN chịu nhiều ảnh hưởng của các yếu tố môi trường, đặc 

biệt là mật độ nuôi. Mật độ ấu trùng hàu BĐN quá cao hoặc quá thấp đều ảnh hưởng đến tốc độ 

tăng trưởng, quá trình biến thái của ấu trùng [6]. Mật độ ương cao thường làm suy giảm chất 

lượng nước [7],  ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng và khả năng sử dụng thức ăn [8]. Bên cạnh 

đó, mật độ nuôi cao còn gây stress cho động vật thủy sản [9], [10]. Do vậy, nghiên cứu đánh giá 

ảnh hưởng của mật độ đến tỷ lệ sống của ấu trùng hàu BĐN là rất cần thiết nhằm xác định được 

mật độ tối ưu trong quá trình ương ấu trùng hàu BĐN. 

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Ấu trùng hàu BĐN: Được sản xuất bằng hình thức sinh sản nhân tạo từ trứng và tinh trùng của 

hàu bố mẹ do Trung tâm Quốc gia giống Hải sản miền Bắc cung cấp.  

Thức ăn cho ấu trùng hàu BĐN gồm: Tảo tươi Isochrysis galbana, Chaetoceros calcitrans, 

Nannochloropsis oculata được cung cấp bởi Trung tâm Quốc gia giống Hải sản miền Bắc - Viện 

nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 1, Cát Bà – Hải Phòng. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm ương ấu trùng hàu BĐN được thực hiện với 3 nghiệm thức mật độ: 3, 5 và 8 ấu 

trùng/ml, mỗi nghiệm thức được bố trí lặp lại 3 lần trong 9 bể composite có thể tích 150L. Thời 

gian thí nghiệm là 30 ngày, các nghiệm thức được tiến hành trong cùng một thời điểm. 

Nghiệm thức 1: Ấu trùng hàu BĐN ương ở mật độ 3 ấu trùng/ml. 

Nghiệm thức 2: Ấu trùng hàu BĐN ương ở mật độ 5 ấu trùng/ml. 

Nghiệm thức 3: Ấu trùng hàu BĐN ương ở mật độ 8 ấu trùng/ml.  

Chăm sóc quản lý: Ấu trùng hàu BĐN được cho ăn 3 lần/ngày, cho ăn kết hợp 3 loài tảo với 

tỷ lệ: 1/3 Isochrysis galbana + 1/3 Chaetoceros calcitrans + 1/3 Nannochloropsis oculata, đảm 

bảo mật độ tảo cho ăn 104 - 16x104 tế bào/ấu trùng/ngày, tùy theo kích cỡ và mật độ ương. 

2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu 

Tỷ lệ sống được xác định bằng cách đếm toàn bộ số ấu trùng tại thời điểm thả nuôi ban đầu và 

ấu trùng chân bò tại thời điểm kết thúc thí nghiệm và tính toán dựa trên công thức: 

R (%) = m x 100/M 

Trong đó:  

R (%): Tỷ lệ sống của ấu trùng hàu BĐN 

m: Số lượng ấu trùng chân bò sau khi kết thúc thí nghiệm 
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M: Số lượng ấu trùng chữ D ban đầu 

2.2.3. Phương pháp xác định các yếu tố môi trường 

Các thông số môi trường nước như: Nhiệt độ (°C), pH, DO (mg/l) được đo 2 lần/ngày (7h00 và 

14h) lần lượt bằng các dụng cụ chuyên dụng: nhiệt kế thủy ngân, máy đo môi trường nước pH và DO. 

Độ mặn (‰) được đo bằng khúc xạ kế. Hàm lượng NH3 (mg/L), NO2‾ (mg/L) được đo 2 lần/tuần 

bằng test kit sera so màu. Lấy mẫu xác định mật độ tảo, mật độ ấu trùng theo mô tả của Wayne 

O’Connor [5].  

2.3. Phân tích số liệu 

Tất cả các số liệu thu được được quản lý bằng Microsoft Excel 2016 và phân tích thống kê 

bằng phần mềm SPSS 24.0. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Kết quả theo dõi các yếu tố môi trường 

Kết quả theo dõi các yếu tố môi trường trong quá trình thí nghiệm được trình bày trong Bảng 1. 

Bảng 1. Biến động một số yếu tố môi trường trong quá trình thí nghiệm mật độ 

Yếu tố môi trường Nghiệm thức 1 Nghiệm thức 2 Nghiệm thức 3 

Nhiệt độ (°C) 25,1 ± 0,10 25,4 ± 0,15 25,3 ± 0,20 

DO (mg/L) 4,55 ± 0,13 4,55 ± 0,10 4,55 ± 0,13 

pH 7,5 – 7,9 7,5 – 7,9 7,5 – 7,9 

NH3 (mg/L) 0,02 ± 0,01 0,02 ± 0,01 0,02 ± 0,01 

NO2
‾ (mg/L) 0,04 ± 0,01 0,03 ± 0,01 0,03 ± 0,01 

Trong môi trường nước nuôi trồng thuỷ sản, NH3 và NO2‾ gây độc cho nhiều loài sinh vật 

biển [11], mức gây độc ở nồng độ >1 mg/L [12]. Độc tố của Amonia phụ thuộc vào pH và nhiệt 

độ [13]. Trong nghiên cứu này, nhiệt độ dao động từ 23-27°C, pH nằm trong khoảng 7,5-7,9 và 

hàm lượng Amonia tổng số không vượt ngưỡng 3,9 mg/L - mức gây độc đối với động vật thủy 

sản [14]. Do đó, từ kết quả quan trắc các yếu tố môi trường trong các bể thí nghiệm ương cho 

thấy các chỉ tiêu theo dõi đều nằm trong ngưỡng thích hợp cho ương ấu trùng hàu BĐN (Bảng 1).  

3.2. Ảnh hưởng của mật độ ương nuôi đến tỷ lệ sống của ấu trùng hàu Bồ Đào Nha 

Tỷ lệ sống của ấu trùng hàu BĐN từ giai đoạn ấu trùng chữ D đến chân bò chịu nhiều ảnh 

hưởng bởi mật độ ương. Sau 30 ngày thí nghiệm, tỷ lệ sống của ấu trùng hàu BĐN từ giai đoạn 

ấu trùng chữ D đến chân bò đạt tỷ lệ sống cao nhất ở nghiệm thức 3 ấu trùng/ml là 31,18 ± 1,22% 

và nghiệm thức 5 ấu trùng/ml là 31,37 ± 1,71%. Tuy nhiên, sự sai khác về tỷ lệ sống giữa hai 

nghiệm thức này không có ý nghĩa thống kê (P >0,05) nhưng cao hơn đáng kể so với nghiệm 

thức 3 ở mật độ 8 ấu trùng/ml (23,33 ± 1,67%; P <0,05; Hình 1). 

 
Hình 1. Ảnh hưởng của mật độ đến tỷ lệ sống của ấu trùng từ giai đoạn ấu trùng chữ D đến chân bò  
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(Ghi chú: ất: ấu trùng) 

Mật độ nuôi tác động chủ yếu đến sự phát triển của ấu trùng hàu, dù không di chuyển được 

nhưng chúng vẫn cạnh tranh không gian và thức ăn. Ấu trùng hàu Bồ Đào Nha rất nhạy cảm khi 

nuôi ở mật độ cao, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tốc độ tăng trưởng ở mật độ cao thấp hơn so 

với nuôi ở mật độ trung bình và mật độ thấp [15], [16]. Tuy nhiên, ương nuôi ở mật độ cao trong 

cùng một đơn vị diện tích hay thể tích mà vẫn đảm bảo được tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống sẽ 

chìa khóa để nâng cao năng suất và tăng cường hiệu quả kinh tế trong nuôi trồng thủy sản [17]-

[21]. Dựa vào kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng, mật độ ương 5 ấu trùng/ml là tối ưu nhất cho 

ương ấu trùng hàu BĐN từ giai đoạn ấu trùng chữ D đến chân bò. 

4. Kết luận 

Ấu trùng hàu BĐN ương ở mật độ 3 và 5 ấu trùng/ml cho tỷ lệ sống từ giai đoạn ấu trùng chữ 

D đến chân bò cao nhất lần lượt là 31,18% và 31,37%, thấp nhất ở mật độ 8 ấu trùng/ml chỉ đạt 

23,33%. Do đó, mật độ 5 ấu trùng/ml là thích hợp nhất cho ương ấu trùng hàu BĐN từ giai đoạn 

ấu trùng chữ D đến chân bò. 
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